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MẢU NHÃN HỘP THUỐC NHỎ MẢT TRANOCIN

Thuốc nhỏ mát

TRANOCIN
Ciprofloxacin 15 mg

5ml

CỔNG THỨC: Cho 5 ml 

Ciprofloxacin hydroclorid 
tương dương
Ciprofloxacin............ ìỗ mg 
Tá dược.....vửođủ...... 5 mĩ

CHỈ ĐỊNH:
Điều tri cóc nhiêm khudn 

mót do cóc chủng vi 
khuổn nhqy cảm vđl 
Ciprofloxacin gày ra như 
loét giởc mọc, vtèm kết 
mọc. vlỏm giác mọc, vlỏm 
túi lộ, viổmmlmổt,-

Phòng ngửa trước khl mổ 
mót. <sểu tri nhiêm khuán 
sau pháu ttmột tnđt.

IÉU DŨNG - ÕCH DĨMQ, 
CHÕNG ai ĐỊNH:
Xem toa hưũng dỄnsùdụng 

BẢO QUẢN:

Ndl khô rào, r^ilệt độ không 
quớ 3trc. tránh ánh sóng

BgThuốc bán theo đơn Lọ thuóc đã mở không 

dùng quớ 15 ngày

ĐÃ PHÊ DUYỆT

Linđ6u^--Ạ.J..^

Prescription Medicine

Thuốc nhỏ mát

TRANOCIN
Ciprofloxacin 15 mg

DỂ XA rÁM TAY T»Ề EM. 
DỌC KỸ HƯỚNG DẰN sử 
DỰNG TKƯOC KHI DÙNG.

Eye drops

TRANOCIN

5ml

Traphaco
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Ciprofloxacin 15 mg

5ml

Traphaco

MẪU NHÃN LỌ THUÓC NHỎ MÁT TRANOCIN

I TRANOCIN
ClprotoxcaI” l&m® 

&nM

Traphaco*

c OHB TMƯC Cho 3 mt

tu>v <w-v ÕpionmKn . /Anv 
Ũ<Wc___ Z------wđ-...........5 nM
CHỈ DtNH. UỀU OUNG CÀCH DUNQ. 
CHỒN® ch! WWH m toa 
hiẦTìự tkỉ.■. xứi lư' V
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Hồ sơ đăng ký thuốc nhỏ mắt Tranocin

ư[CÔNG TY 

*1 CÔ’pHÂ'n 
A ĩRAPHị^

T¥>

àdnrớng dẫn sử dụng
\\\ Dung dịch thuốc nhỏ mắt TRANOCIN

rBÀY: Hộp 1 lọ 5 ml 
THỨC: cho 5 ml

Ciprofloxacin hydroclorid tương đương 
Ciprofloxacin

15 mg

Tá dược: (Acid acetic, Natri acetat, Natri clorid, Dinatri edetat, 
Benzalkonium clorid, Nước cất) vừa đủ5 ml

DƯỢC LÝ:
ĐƯỢC Lực HỌC:

Ciprofloxacin là một kháng sinh tồng hợp thuộc nhóm Quinolon, có phổ kháng 
khuẩn rộng. Cơ chế tác dụng là ức chể enzyme DNA girase nên thuốc ngăn sự sao chép 
của chromosom gây kim hãm sự sinh sản của vi khuẩn. Ciprofloxacin có tác dụng tổt với 
các vi khuẩn kháng lại kháng sinh thuộc các nhóm khác (aminoglycosid, cephalosporin, 
tetracyclĩn, penicilin,...) và được coi là một trong những thuốc cỏ tác dụng mạnh nhất 

trong nhóm fluoroquilolon.
Ciprofloxacin có phổ kháng khuẩn rất rộng, bao gồm phần lớn các vi khuẩn gram âm gây 

bệnh quan trọng, kể cả Pseudomonas và Enterohacter đều nhạy cảm với thuốc. Với các chùng vi 
khuẩn gram dương, nói chung kém nhạy cảm hơn. Ciprofloxacin không gây phản ứng chéo với 
các kháng sinh khác như aminoglycosid, beta-lactam nên các vi khuẩn đề kháng các thuốc này 
có thể nhạy càm với Ciprofloxacin.
DƯỢC ĐỘNG HỌC:

Ciprofloxacin dùng đường nhỏ mắt được hấp thu toàn thân. Nửa đời trong huyết 
tương là khoảng 3,5 đến 4,5 giờ ở người bệnh có chức năng thận bình thường. Thuốc 
được phân bố rộng khắp và có nồng độ cao ở những nơi bị nhiễm khuẩn, thuốc dễ ngấm 
vào mô. Nồng độ trong mô thường cao hơn nồng độ trong huyết thanh, Ciprofloxacin đi 
qua nhau thai và bài tiết qua sữa mẹ. Thuốc được đào thải chủ yếu dưới dạng không đổi 
qua nước tiểu nhờ lọc ở cầu thận và bài tiết ở ống thận, một phần nhỏ qua phân. Thuốc 
được đào thải hết trong vòng 24 giờ.
CHỈ ĐỊNH:

- Điều trị các nhiễm khuẩn mắt do các chủng vi khuẩn nhạy cảm với 
Ciprofloxacin gây ra như loét giác mạc, viêm kết mạc, viêm giác mạc, viêm túi lệ, viêm 
mi mắt,... Phòng ngừa trước khi mổ mắt, điều trị nhiễm khuẩn sau phẫu thuật mắt.

LÍÈU DÙNG - CÁCH DÙNG:
- Nhiễm khuẩn nặng-. Nhò 1- 2 giọt vào kết mạc, cứ mỗi 30 phút 1 lần trong ngày đầu 
tiên, ngày thứ hai mỗi giờ nhò 1 lần và 4 - 6 lần/ ngày từ ngày thứ 3 trở đi, thời gian điều 
trị có thể từ 1 - 2 tuần. Đối với trường hợp loét giác mạc, thời gian điều trị có thể kéo dài 
hơn 14 ngày nếu chưa có hiện tượng tái tạo biểu mô hoàn toàn.
- Nhiễm khuẩn nhẹ và trung bình'. Nhò 1-2 giọt vào kết mạc X 3 - 4 lần/ ngày.
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Hồ sơ đăng ký thuốc nhỏ mắt Tranocin

CÕNG ^Mate
G CHỈ ĐỊNH:

m với bất cứ thành phần nào của thuốc. 
CQ '’■^'Ngựòậjj;ó tiền sử dị ứng với kháng sinh quinolon.

ĨRA.PH RỌNG:
hĩxlùng kéo dài có thể tạo ra những chùng vi khuẩn đề kháng, kể cả nấm. Nếu có bội 

iễm, nên áp dụng trị liệu thích hợp.
- Độ an toàn và hiệu quả điều trị khi sử dụng cho trẻ dưới 1 tuổi chưa được khẳng định. 
Mặc dù Ciprofloxacin và các dẫn xuất quinolon khác gây bệnh về khớp khi thử nghiệm 
dùng bằng đường uống trên một loài chó săn còn nhò, việc dùng tại chỗ trên mắt của 
Ciprofloxacin trên các động vật thử nghiệm còn nhỏ không cho thấy gây ra một bệnh lý 
nào trên khớp và không có bằng chứng cho thấy dạng dùng trong nhãn khoa có một tác 
dụng nào trên các khớp xương chịu trọng lượng cơ thể.
PHỤ Nữ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ:
- Trong thời kỳ thai nghén, dung dịch nhỏ mắt Ciprofloxacin chi nên dùng khi đã cân 
nhắc giữa ích lợi và nguy cơ cho thai.
- Trong thời kỳ cho con bú: Không dùng ciprofloxacin cho người cho con bú, vỉ 
ciprofloxacin tích lại ở trong sữa và có thể đạt đến nồng độ có thể gây tác hại cho tré. 
Nếu mẹ buộc phải dùng ciprofloxacin thì phải ngừng cho con bú.
TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN.

Tác dụng không mong muốn sau khi sừ dụng thuốc nhỏ mắt Ciprofloxacin bao 
gồm: nóng rát hoặc khó chịu tại chỗ, gây tủa giác mạc hoặc nhuộm màu giác mạc hoặc 
gây sợ ánh sáng.

Thuốc có thể gây một số hiện tượng quá mẫn như khó chịu, đau hoặc ngứa mắt. 
Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuổc. 
TƯƠNG TÁC THUỐC:

Chưa có nghiên cứu đặc hiệu về tương tác thuốc được thực hiện với Ciprofloxacin 
nhỏ mắt.
TÁC ĐÔNG CỦA THUÓC KHI LÁI XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC: Không ảnh 

hưởng.
QUÁ LIÈU: \

Khi quá liều tại chỗ do dung dịch nhỏ mắt có thể dùng nước ấm hoặc nước muối 
sinh lý để rửa mắt.
BẢO QUẢN: Nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng.
HẠN DÙNG: 24 tháng kể từ ngày sàn xuất.

THUÓC NÀY CHÌ DÙNG THEO ĐƠN CỦA BÁC sỉ 
ĐỌC KỸ HƯỚNG DÁN sử DỤNG TRƯỞC KHI DÙNG 

NẾU CÀN THÊM THÕNG TIN XIN HÒI Ỷ KIẾN THÀY THƯÔC

PHÓ CỰC TRƯỞNG

NG TY CỎ PHÀN TRAPHACO
75 Yên Ninh - Ba Đình - Hà Nội

Sản xuât tại: Ngõ 15, đường ngọc Hồi, p. Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội
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